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TỔNG QUAN SÀN THAO TÁC / WALKWAY 
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 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SÀN THAO TÁC 

Sàn thao tác là vật dụng thiết yếu của các công trình thi công trên cao, là nơi 
để các công nhân đi lại, vì vậy yêu cầu về tính chắc chắn, tỉ mẩn trong khâu 
sản xuất hết sức quan trọng, phải được dập gân cường lực, dập lỗ chống trượt 
để đảm bảo độ an toàn.
 

 

CƠ SỞ ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7387-2 : 2007

QCVN 12: 2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác
treo do Cục An toàn lao động
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HỆ THỐNG SÀN THAO TÁC/ WALKWAY SYSTEM  
 

 Thông số kỹ thuật / Technical specifications  

ĐẶC TÍNH TIÊU CHUẨN: 
 
- Tiêu chuẩn: QUATEST3 
- Vật liệu: Tole đen, tole kẽm , inox ... 
- Bê mặt hoàn thiện: nhúng kẽm nóng… 
- Chiều dày tiêu chuẩn: 1.2mm ÷ 1.5mm. 
- Chiều rộng tiêu chuẩn: 300mm - 400mm. 
- Chiều cao tiêu chuẩn: 40mm. 
- Chiều dài tiêu chuẩn: 3000mm. 

SPECIFICATION 
 
- Standard: QUATEST3 
- Material: Mild steel sheet, galvanized, inox 
- Surface finishing: hot dip galvanized… 
- Thickness: 1.2mm ÷ 1.5mm 
- Dimension width: 300mm - 400mm 
- Standard height: 40mm 
- Standard length: 3000mm 

 

  

 

SÀN THAO TÁC 

KIÊM CƯƠNG 

SÀN THAO TÁC 

LƯỚI MẮT CÁO 

SÀN THAO TÁC 

DẬP GÂN 
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SÀN THAO TÁC KIM CƯƠNG / DIAMOND WALKWAY  

 

 Thông số kỹ thuật / Technical specifications 
 
 

  

 

  

 

Mã số 
Catalog Code 

Rộng - 
Width (W) 

Cao-
Height(H) 

Dài - 
Lenght (L) 

 
Độ dày 

Thickees (t=mm) 

STT-WD01 300 40 3000 
 

1.2, 1.5 

STT-WD02 350 40 3000 
 

1.2, 1.5 

STT-WD03 400 40 3000 
 

1.2, 1.5 
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SÀN THAO TÁC LƯỚI MẮT CÁO / STEEL MESH LATTICE WALKWAY  
 

 Thông số kỹ thuật / Technical specifications 
 

 

 

 

 

  

 

 

Mã số 
Catalog Code 

Rộng - 
Width (W) 

Cao - 
Height (H) 

Dài - Lenght 
(L) 

        Độ dày 
Thickees 
(t=mm) 

STT-WL01 300 40 3000          2, 3 

STT-WL02 350 40 3000          2, 3 

STT-WL03 400 40 3000          2, 3 

STT-WL04 450 40 3000          2, 3 

STT-WL05 500 40 3000          2, 3 
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SÀN THAO TÁC DẬP GÂN / RIBBED WALKWAY  
 

 Thông số kỹ thuật / Technical specifications 
 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã số 
Catalog Code 

Rộng - 
Width (W) 

Cao - 
Height (H) 

Dài - 
Lenght (L) 

 
Độ dày 

Thickees 
(t=mm) 

STT-WR01 300 40 3000 1.2, 1.5, 2 

STT-WR02 350 40 3000 1.2, 1.5, 2 

STT-WR03 400 40 3000 1.2, 1.5, 2 

STT-WR04 450 40 3000 1.2, 1.5, 2 

STT-WR05 500 40 3000 1.2, 1.5, 2 
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 CÁC CHI TIẾT PHỤ  
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Kẹp tole Kliplock 

-Mã sản phẩm:CTWP-STT01 
-Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN8206:2009 
-Vật liệu: Thép nhúng kẽm nóng 
-Công dụng: liên kết mái tôn kliplock vào bản mã 
bên trên 
-Sản phẩm: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dương 
Hùng DHE 
 

2. Kẹp bìa 

-Mã sản phẩm:CTWP-STT02 
-Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN8206:2009 
-Vật liệu: Nhôm 
-Công dụng: liên kết giữa khung và sàn thao tác 
-Sản phẩm: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dương 
Hùng DHE 
 

3. Tán lò xo 4. Nối sàn 

-Mã sản phẩm: CTWP-STT03 
-Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN8206:2009 
-Vật liệu: Thép nhúng kẽm nóng 
-Công dụng: Liên kết với bulong các thanh ray 
nhôm.  
-Sản phẩm: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dương 
Hùng DHE 
 

-Mã sản phẩm: CTWP-STT04 
-Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN8206:2009 
-Vật liệu: inox 304 
-Công dụng: Liên kết các sàn thao tác kết nối lại 
với nhau. 
-Sản phẩm: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dương 
Hùng DHE 
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Địa chỉ : 406 Đường Hà Duy Phiên, Bình Mỹ, H. Củ Chi, Tp.HCM 

Phone: 0908855090 


